
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

QTL

Xếp 

loại 

QTL

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

ngành 

Luật

Xếp 

loại 

ngành 

Luật

Hạng 

tốt 

nghiệp 

ngành 

Luật

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

ngành 

QTKD

Xếp 

loại 

ngành 

QTKD

Hạng 

tốt 

nghiệp 

ngành 

QTKD

Ghi 

chú

1 1651101030057 Nguyễn Thị Ái Huyền 28/02/1998 Nữ 73-QTL41 Quản trị - Luật 2.49
Trung 

bình
2.38

Trung 

bình

Trung 

bình
2.48

Trung 

bình

Trung 

bình

2 1751101030016 Lê Phạm Quỳnh Dung 05/01/1999 Nữ 84-QTL42 Quản trị - Luật 3.16 Khá 3.19 Khá Khá 3.12 Khá Khá

3 1751101030026 Trần Thị Nhị Hà 01/01/1999 Nữ 84-QTL42 Quản trị - Luật 2.72 Khá 2.70 Khá Khá 2.66 Khá Khá

4 1751101030149 Mai Lê Hoài Thu 30/10/1999 Nữ 84-QTL42 Quản trị - Luật 2.64 Khá 2.67 Khá Khá 2.66 Khá Khá

5 1751101030187 Nguyễn Trọng Văn 08/08/1999 Nam 84-QTL42 Quản trị - Luật 2.99 Khá 3.07 Khá Khá 2.87 Khá Khá

Q. HIỆU TRƯỞNG

 PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ - LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT VÀ CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1753401010108 Hoàng Tú Uyên 15/12/1999 Nữ 85-CLC42(QTKD) Quản trị kinh doanh 2.28
Trung 

bình

Trung 

bình

SV CLC chuyển về 

đại trà

2 1853401010114 Thái Thị Yến Nhi 12/12/1999 Nữ 95-QTKD43B Quản trị kinh doanh 2.63 Khá Khá

3 1853401010117 Trương Thị Quỳnh Như 10/02/2000 Nữ 95-QTKD43B Quản trị kinh doanh 2.65 Khá Khá

4 1853401010135 Nguyễn Trần Thanh Phương 25/02/2000 Nữ 95-QTKD43B Quản trị kinh doanh 2.33
Trung 

bình

Trung 

bình

5 1853401010148 Dương Phương Thanh 21/01/2000 Nữ 95-QTKD43B Quản trị kinh doanh 2.92 Khá Khá

6 1853401010177 Trần Minh Toàn 26/05/2000 Nam 95-QTKD43B Quản trị kinh doanh 3.15 Khá Khá

7 1853401010181 Trương Thị Bảo Trân 12/05/2000 Nữ 95-QTKD43B Quản trị kinh doanh 2.84 Khá Khá

8 1853401010023 Đặng Nguyễn Minh Đức 27/01/2000 Nam 97-CLC43(QTKD)
Quản trị kinh doanh 

(Chất lượng cao)
2.64 Khá Khá

Q. HIỆU TRƯỞNG

      PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1752202010047 Lê Võ Tường Vy 26/11/1999 Nữ 88-LE42 Ngôn ngữ Anh 2.58 Khá Khá

2 1852202010001 Đỗ Minh Anh 12/12/2000 Nữ 100-LE43A Ngôn ngữ Anh 2.92 Khá Khá

3 1852202010010 Lê Ngô Hoàng Định 06/04/1997 Nam 100-LE43A Ngôn ngữ Anh 3.09 Khá Khá

4 1852202010022 Nguyễn Thị Thu Hà 28/10/2000 Nữ 100-LE43A Ngôn ngữ Anh 2.76 Khá Khá

Q. HIỆU TRƯỞNG

       PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành
ĐTB TLTK 

thang điểm 4
Xếp loại 

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1751101010069 Bùi Trần Quỳnh Như 28/07/1999 Nữ 89-TMQT42 Luật Thương mại quốc tế 2.45 Trung bình Trung bình

Q. HIỆU TRƯỞNG

      PHỤ LỤC 4 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

              VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 

4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1653801012110 Ma Huệ 26/02/1997 Nữ 68-DS41 Luật 2.39 Trung bình Trung bình

2 1653801012238 Trịnh Thị Tâm 06/09/1997 Nữ 68-DS41 Luật 2.79 Khá Khá

3 1653801015241 Đỗ Châu Thùy 14/10/1998 Nữ 69-QT41 Luật 2.74 Khá Khá

4 1653801013027 Nguyễn Minh Đường 14/12/1998 Nam 70-HS41 Luật 2.29 Trung bình Trung bình

5 1653801014026 Đinh Thị Thùy Dung 26/09/1997 Nữ 71-HC41 Luật 2.41 Trung bình Trung bình

6 1753801011011 Phạm Hoàng Vân Anh 05/08/1999 Nữ 78-TM42A Luật 2.77 Khá Khá

7 1753801011076 Lê Thị Thu Huyền 23/02/1999 Nữ 78-TM42A Luật 2.42 Trung bình Trung bình

8 1753801012022 Đỗ Xuân Cường 02/02/1999 Nam 79-DS42A Luật 2.37 Trung bình Trung bình

9 1653801012319 Nguyễn Thị Thu Tuyền 30/07/1998 Nữ 79-DS42B Luật 2.79 Khá Khá

10 1753801012112 Phan Thị Lương 02/08/1998 Nữ 79-DS42B Luật 2.37 Trung bình Trung bình

11 1753801012236 Đặng Công Vui 01/02/1999 Nam 79-DS42B Luật 2.88 Khá Khá

12 1753801015077 Quách Quốc Khải 27/02/1999 Nam 80-QT42A Luật 2.80 Khá Khá

13 1753801015183 Trương Quỳnh Như 17/06/1999 Nữ 80-QT42B Luật 2.74 Khá Khá

14 1753801015215 Lê Thị Thu Thảo 28/08/1999 Nữ 80-QT42B Luật 2.59 Khá Khá

PHỤ LỤC 5 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 

4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

15 1753801015237
Trương Nguyễn 

Thị Thanh
Thúy 28/12/1999 Nữ 80-QT42B Luật 2.69 Khá Khá

16 1753801013004 Hoàng Trần Minh Anh 28/06/1999 Nữ 81-HS42A Luật 2.53 Khá Khá

17 1753801013158 Trần Thị Kỷ Niên 30/12/1999 Nữ 81-HS42A Luật 2.47 Trung bình Trung bình

18 1753801013019 Nay Hà Châu 24/06/1998 Nữ 81-HS42B Luật 2.06 Trung bình Trung bình

19 1753801013065 Ksor H' Thoang 16/04/1998 Nữ 81-HS42B Luật 2.15 Trung bình Trung bình

20 1753801013116 Trần Sơn Duy Minh 10/05/1998 Nam 81-HS42B Luật 2.31 Trung bình Trung bình

21 1753801013170 Vi Thị Kim Phượng 13/01/1998 Nữ 81-HS42B Luật 2.34 Trung bình Trung bình

22 1753801011214 Lê Thị Kim Tuyết 10/12/1999 Nữ 87-CJL42 Luật (Chất lượng cao) 2.87 Khá Khá

23 1853801011019 Nguyễn Thị Thanh Bình 09/02/2000 Nữ 90-TM43 Luật 2.87 Khá Khá

24 1853801011067 Lê Thị Họa 27/11/2000 Nữ 90-TM43 Luật 2.69 Khá Khá

25 1853801011174 Trần Mai Phương 27/03/2000 Nữ 90-TM43 Luật 2.53 Khá Khá

26 1853801011210 Thạch Thị Thu 23/05/2000 Nữ 90-TM43 Luật 2.89 Khá Khá

27 1853801012025 Phạm Đông Cương 05/04/2000 Nam 91-DS43 Luật 3.08 Khá Khá

28 1853801012046 Phạm Trà Giang 27/10/2000 Nữ 91-DS43 Luật 2.73 Khá Khá

29 1853801012050 Trần Thị Hà 09/02/2000 Nữ 91-DS43 Luật 2.90 Khá Khá

30 1853801012218
Nguyễn Huỳnh 

Thảo
Trinh 27/06/2000 Nữ 91-DS43 Luật 2.26 Trung bình Trung bình

31 1853801015031 Phạm Thị Hồng Doanh 21/05/2000 Nữ 92-QT43 Luật 2.84 Khá Khá

32 1853801015045 Phan Thị Tiền Giang 30/09/2000 Nữ 92-QT43 Luật 2.73 Khá Khá
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 

4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

33 1853801015111 Trương Thanh Long 23/09/2000 Nam 92-QT43 Luật 2.66 Khá Khá

34 1853801015139 Trần Thị Bích Ngọc 29/10/2000 Nữ 92-QT43 Luật 2.78 Khá Khá

35 1853801015159 Lê Thị Nhung 20/01/2000 Nữ 92-QT43 Luật 2.89 Khá Khá

36 1853801015175 Võ Thị Diễm Quỳnh 11/08/2000 Nữ 92-QT43 Luật 2.74 Khá Khá

37 1853801015222 Dương Tấn Tiến 12/12/2000 Nam 92-QT43 Luật 3.07 Khá Khá

38 1853801015223 Nguyễn Phú Tiến 06/01/1997 Nam 92-QT43 Luật 2.67 Khá Khá

39 1853801015269 Nguyễn Thị Vinh 04/06/2000 Nữ 92-QT43 Luật 3.10 Khá Khá

40 1853801013068 Nông Thị Hồng 07/10/2000 Nữ 93-HS43A Luật 3.13 Khá Khá

41 1853801013117 Phạm Thị Trà My 13/03/2000 Nữ 93-HS43A Luật 2.81 Khá Khá

42 1853801013254 Huỳnh Mai Khánh Duy 16/04/1999 Nam 93-HS43A Luật 2.89 Khá Khá

43 1853801014051 Phạm Chí Hào 07/09/2000 Nam 94-HC43 Luật 3.04 Khá Khá

44 1853801014118 Thân Thị Phương Nhi 10/03/2000 Nữ 94-HC43 Luật 2.62 Khá Khá

45 1853801014250 Ka Thạch 19/06/1999 Nữ 94-HC43 Luật 2.62 Khá Khá

46 1853801012098 Đặng Thảo Linh 01/04/2000 Nữ 97-CLC43(A) Luật 2.21 Trung bình Trung bình
SV CLC chuyển về đại 

trà

47 1853801012172 Nguyễn Thạch Thảo 19/09/2000 Nữ 97-CLC43(D) Luật (Chất lượng cao) 2.85 Khá Khá

48 1853801013174 Đào Thị Anh Thư 26/10/2000 Nữ 97-CLC43(D) Luật (Chất lượng cao) 3.20 Giỏi Giỏi

49 1853801012112 Phạm Trần Khánh Long 09/08/2000 Nam 97-CLC43(E) Luật 2.22 Trung bình Trung bình
SV CLC chuyển về đại 

trà

50 1853801012206 Lê Ngọc Kim Trang 04/11/2000 Nữ 97-CLC43(E) Luật 3.06 Khá Khá
SV CLC chuyển về đại 

trà
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 

4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

51 1853801015254 Đỗ Thu Uyên 24/4/2000 Nữ 98-AUF43 Luật 3.21 Giỏi Giỏi
SV CLC chuyển về đại 

trà

Q. HIỆU TRƯỞNG
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St

t
MSSV Họ lót Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 10

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1863801010163 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 16/11/1994 Nữ
Lớp 11A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-HC-HS)

Luật (Bằng thứ 

hai)
7.42 Khá Khá

2 1863801010170 Phùng Thị Bảo Yến 23/06/1994 Nữ
Lớp 11A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-HC-HS)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.90

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

3 1863801010129 Phạm Thành Tài 12/06/1989 Nam
Lớp 11A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.60

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

4 1863801010222 Nguyễn Trần Diệu Hà 27/08/1993 Nữ
Lớp 11B Bằng 2 Chính Quy 

(DS-HC-HS)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.81

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

5 1863801010243 Lê Thị Ngọc Lợi 19/01/1987 Nữ
Lớp 11B Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.32

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

6 1863801010253 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/02/1996 Nữ
Lớp 11B Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
5.99 Trung bình Trung bình

7 1863801010457 Huỳnh Trọng Nhân 25/01/1993 Nam
Lớp 11C Bằng 2 Chính Quy 

(DS-HC-HS)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.15

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

8 1863801010401 Nguyễn Thị Trường An 22/12/1988 Nữ
Lớp 11C Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.94

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

9 1863801010418 Nguyễn Thị Thanh Đào 03/04/1990 Nữ
Lớp 11C Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.77

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

10 1963801010034 Bùi Mạnh Hùng 10/10/1992 Nam
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-HC-HS)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.57

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

11 1963801010037 Huỳnh Thị Ngọc Lành 13/10/1983 Nữ
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-HC-HS)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.72

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

12 1963801010049 Nguyễn Phương Nguyên 21/10/1993 Nam
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
7.29 Khá Khá

PHỤ LỤC 6 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2023
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St

t
MSSV Họ lót Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 10

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

13 1963801010072 Cao Xuân Thiệu 01/11/1995 Nam
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.51

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

14 1963801010078 Bùi Công Toàn 17/04/1993 Nam
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
7.55 Khá Khá

15 1963801010090 Phạm Hồng Vân 20/04/1996 Nữ
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.63

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

16 1963801010093 Lưu Khả Ái 15/04/1996 Nữ
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.76

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

17 1963801010098 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 06/05/1997 Nữ
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
6.85

Trung bình 

khá

Trung bình 

khá

18 1963801010102 Lê Thị Ngọc Phương 07/11/1997 Nữ
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
7.52 Khá Khá

19 1963801010104 Nguyễn Hoàng Thi Thơ 07/07/1996 Nữ
Lớp 12A Bằng 2 Chính Quy 

(DS-TM-QT)

Luật (Bằng thứ 

hai)
7.28 Khá Khá

       Q. HIỆU TRƯỞNG
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